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STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 

01 Lê Tiến Hiếu Giám đốc Sở 

02 Nguyễn Trọng Trí Phó Giám đốc Sở 

03 Trần Thanh Long Chánh Văn phòng Sở 

04 Trần Văn Quê Phó Chánh Văn phòng Sở 

05 Liễu Thị Na Chuyên viên Văn phòng Sở 

06 Võ Hồng Khanh  Chuyên viên Văn phòng Sở 

07  Bùi Quang Anh Giao  Chuyên viên Văn phòng Sở 

08  Nguyễn Thị Lan Thanh tra viên Sở 

09 Vũ Thị Phương Chuyên viên Văn phòng Sở 

10 Nguyễn Thị Xuân Chuyên viên Văn phòng Sở 

11 Bùi Thị Thanh Thủy Trưởng phòng Hành chính tư pháp 

12 Lê Trung Hiếu Phó Trưởng phòng Hành chính tư pháp 

13 Phạm Thị Thúy Hằng Chuyên viên Hành chính tư pháp 

14 Hoàng Ngọc Thành Chuyên viên Hành chính tư pháp 

15 Hoàng Thị Hương Chuyên viên Hành chính tư pháp 

16 Lê Văn Thái Trưởng phòng Giáo dục và Bổ trợ Tư pháp 

17 Nguyễn Văn Tám Phó Trưởng phòng Giáo dục và Bổ trợ Tư pháp 

18 Dương Văn Hiếu Chuyên viên Phòng Giáo dục và Bổ trợ Tư pháp 

19 Nguyễn Thị Kim Thanh Chuyên viên Phòng Giáo dục và Bổ trợ Tư pháp 

20 Nguyễn Thị Thu Chuyên viên Phòng Giáo dục và Bổ trợ Tư pháp 

21 Hà Thị Nguyệt Chuyên viên Phòng Giáo dục và Bổ trợ Tư pháp 

22 Ngô Quốc Huy Trưởng phòng Pháp chế 

23 Nguyễn Thị Huệ Phó Trưởng phòng Pháp chế 



24 Trần Thị Lý Chuyên viên Phòng Pháp chế 

25 Phạm Thị Mai Ân Chuyên viên Phòng Pháp chế 

26 Bùi Quang Nam Chuyên viên Phòng Pháp chế 

27 Nguyễn Tuấn Cảnh Chuyên viên Phòng Pháp chế 

28 Phạm Đình Tiệm Giám đốc Trung tâm TGPLNN 

29 Vũ Thị Hải Anh Phó Giám đốc Trung tâm TGPLNN 

30 Đàm Văn Đức Trợ giúp viên – Trung tâm TGPLNN 

31 Nguyễn Thị Liên Kế toán Trung tâm Trung tâm TGPLNN 

32 Trần Thị Loan Trưởng phòng – Trung tâm TGPLNN 

33 Phan Thị Vân Trưởng phòng – Trung tâm TGPLNN 

34 Hoàng Thị Hà Trưởng phòng – Trung tâm TGPLNN 

35 Đặng Thái Hoàng Phó Trưởng phòng – Trung tâm TGPLNN 

36 Trương Thị Bích Huệ Trợ giúp viên – Trung tâm TGPLNN 

37 Dương Tất Phú Trợ giúp viên – Trung tâm TGPLNN 

38 Nguyễn Ghi Khâm Trợ giúp viên – Trung tâm TGPLNN 

39 Nguyễn Sỹ Tuân Nhân viên Trung tâm TGPLNN 

40 Phạm Văn Hòa Nhân viên Trung tâm TGPLNN 

41 Lê Thành Năm Nhân viên Trung tâm TGPLNN 

42 Trần Thị Cẩm Trang Nhân viên Trung tâm TGPLNN 

43 Phạm Châu Loan Nhân viên Trung tâm TGPLNN 

44 Nguyễn Thị Nga Chuyên viên Trung tâm TGPLNN 

45 Vi Thế Phương Cán sự Trung tâm TGPLNN 

46 Ngô Điền Long Giám đốc Trung tâm DVĐGTS tỉnh 

47 Hà Thị Thu Hiền Phó Giám đốc Trung tâm DVĐGTS tỉnh 

48 Nhữ Đức Chiến Phó Giám đốc Trung tâm DVĐGTS tỉnh 

49 Nguyễn Thị Diễm Ái Kế toán Trung tâm DVĐGTS tỉnh 

50 Đỗ Khắc Đạt Đấu giá viên Trung tâm DVĐGTS tỉnh 

51 Trần Thị Thu Hường Chuyên viên Trung tâm DVĐGTS tỉnh 

52 Phạm Thị Hường Nhân viên Trung tâm DVĐGTS tỉnh 

53 Vũ Văn Phúc Nhân viên Trung tâm DVĐGTS tỉnh 

54 Vũ Thế Quyết Trưởng phòng Phòng Công chứng số 01 

55 Phan Trà Nguyễn Công chứng viên Phòng Công chứng số 01 



56 Ngô Thị Ngọt Công chứng viên Phòng Công chứng số 01 

57 Trần Thị Thanh Công chứng viên Phòng Công chứng số 01 

58 Nguyễn Thị Thuyên Cán sự Phòng Công chứng số 01 

59 Huỳnh Thị Thu Trang Thủ quỹ Phòng Công chứng số 01 

60 Bùi Quang Tùng Kế toán Phòng Công chứng số 01 

61 Bùi Thị Thắm Chuyên viên Phòng Công chứng số 01 

62 Lê Văn Huy Chuyên viên Phòng Công chứng số 01 

63 Lưu Thị Phụng Nhân viên Phòng Công chứng số 01 

64 Dương Công Giảng Nhân viên Phòng Công chứng số 01 

65 Nguyễn Thị Thành Nhân Nhân viên Phòng Công chứng số 01 

66 Trần Thị Thu Nhân viên Phòng Công chứng số 01 

67 Lê Thị Mỹ Hạnh Nhân viên Phòng Công chứng số 01 

68 Bùi Thị Thanh Tâm Nhân viên Phòng Công chứng số 01 

69 Nguyễn Thị Cẩm Trang Nhân viên Phòng Công chứng số 01 

Danh sách gồm 69 cá nhân được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”./. 
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